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Danh sách các cơ sở trông trẻ trong thành phố Toyoake

( ) Thời gian gửi trẻ vào thứ Bảy được giới hạn theo thời gian cần thiết cho công việc của người giám hộ (Chỉ giới 
hạn trong trường hợp có thể xác nhận qua giấy chứng nhận làm việc, v.v...) 

( ) Việc trông trẻ vào thứ Bảy sẽ được gộp chung tại các cơ sở trông trẻ được liệt kê. 
( ) Đối với việc tiếp nhận lớp trẻ 0 tuổi, sẽ tính theo tháng tuổi tại thời điểm bắt đầu gửi. 
( ) Sẽ ưu tiên chuyển trường theo nguyện vọng đăng ký khi trẻ lên lớp 3 tuổi (Lớp nhỏ ) 
( ) Từ năm tài chính 2025 sẽ tiếp nhận trẻ từ 57 ngày tuổi trở lên. 
 

①Aoitori 7:30 18 30 Trẻ từ 1 tuổi đến trước 
khi nhập học 

②Futamuradai 7:30 19 00 7:30 18 30 Trẻ từ 4 tháng tuổi đến   
trước khi nhập học 

③Yakata 7:30 19 00 7:30 18 30 Trẻ từ 4 tháng tuổi đến   
trước khi nhập học 

④Chubu 7:30 18 30 Trẻ 1 tuổi cho đến  
trước khi nhập học 

⑤Sakae 7:30 18 30 Trẻ 1 tuổi cho đến  
trước khi nhập học 

⑥Nanbu 7:30 18 30 Trẻ từ 4 tháng tuổi  
trước khi nhập học 

⑦Seibu 7:30 18 30 7:30 18 30 
(※2)  

Trẻ 1 tuổi cho đến  
trước khi nhập học 

⑧Mutsumi 7:30 19 00 7:30 18 30 Trẻ từ 57 ngày tuổi  
trước khi nhập học 

⑨Karatake 7:30 18 30 Trẻ từ 57 ngày tuổi  
trước khi nhập học 

⑩Mamina 7:30 19 00 7:30 18 30 Trẻ từ 57 ngày tuổi đến 
2 tuổi (※4) 

⑪Shiraho Tobu 7:00 19 00 7:00 18 30 Trẻ từ 57 ngày tuổi  
trước khi nhập học 

⑫Kutsukakekeyaki 7:00 19 00 7:00 18 30 Trẻ từ 57 ngày tuổi đến  
trước khi nhập học 

⑬Aiguran Hoikuen Uchiyama 7 00 1 0 Trẻ từ 57 ngày tuổi đến 
tuổi đi học  (※5) 

14 Memorytree Misaki 7:30 18 30 Trẻ từ 4 tháng tuổi đến 
2 tuổi (※4) 

15 Memorytree Zengo 7:30 19 00 Trẻ từ 4 tháng tuổi đến 
2 tuổi (※4) 

1  Toyoake Nakayoshi 7:30 19 00 7:30 18:30 Trẻ từ 57 ngày tuổi đến 
2 tuổi (※4) 

Kanade attached to Chukyo 
Satellite Clinic 7:30 18 30 Trẻ từ 57 ngày tuổi đến 

2 tuổi (※4) 

1 Rejoice 7:30 18 30 Trẻ từ 6 tháng tuổi   
trước khi nhập học 

1  Toyoake tên tạm thời  7:30 18 30 Trẻ từ 6 tháng tuổi đến  
trước khi nhập học 
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Ngày tháng năm sinh Lớp tương ứng 

Ngày 2 tháng 4 năm 2024  Trẻ 0 tuổi 

Ngày 2 tháng 4 năm 2023  
Ngày  tháng 4 năm 2024 

Trẻ 1 tuổi 

Ngày 2 tháng 4 năm 2022  
Ngày  tháng 4 năm 2023 

Trẻ 2 tuổi 

Ngày 2 tháng 4 năm 2021  
Ngày  tháng 4 năm 2022 

Trẻ 3 tuổi 

Ngày 2 tháng 4 năm 2020  
Ngày 1 tháng 4 năm 2021 

Trẻ 4 tuổi 

Ngày 2 tháng 4 năm 2019  
Ngày  tháng 4 năm 2020 

Trẻ 5 tuổi 

 



- 3 - 

 
 

 
 

Tùy thuộc vào lý do chứng nhận , thời gian trông trẻ sẽ tương ứng với “Trông trẻ theo thời gian tiêu chuẩn” hoặc “Trông 
trẻ theo thời gian ngắn”, qua đó sẽ quyết định.thời gian gửi trẻ cũng như phí trông trẻ (số tiền mà người giám hộ phải 
thanh toán)  
Kể cả khi được chứng nhận trông trẻ thì cũng có trường hợp không được gửi tại cơ sở trông trẻ theo nguyện vọng dựa 
theo kết quả sắp xếp việc gửi trẻ tại cơ sở trông trẻ. 
Trường hợp thời gian cần gửi trẻ của một trong những người giám hộ nếu tương ứng với mức “Trông trẻ 
theo thời gian ngắn” thì thời gian trông trẻ sẽ là “Trông trẻ theo thời gian ngắn”. 
 

 
 
 

Về việc xin chứng nhận gửi trẻ ( đăng ký gửi trẻ) 

1 Hồ sơ đăng ký 
① Đơn đăng ký cấp chứng nhận trông trẻ tại cơ sở trông trẻ. 

 Hồ sơ có thể xác nhận lý do chứng nhận trông trẻ 
(Chỉ những trường hợp có nguyện vọng đăng ký Chứng nhận trông trẻ (số 2, số 3 ) tham khảo trang tiếp theo  

2 Nơi nộp hồ sơ 
Phòng nhà trẻ - Trụ sở hành chính thành phố 
Trường hợp đăng ký đồng loạt hãy tham khảo trang 6 

3 Kỳ hạn nộp 
Ngày 20 của tháng trước tháng có nguyện vọng gửi trẻ  
(trường hợp ngày 20 là ngày nghỉ thì hạn đến ngày hôm trước ) 
 

Về thủ tục thay đổi chứng nhận 

Trường hợp có thay đổi về nội dung chứng nhận trông trẻ do thay đổi lý do gửi trẻ, tình trạng hộ gia đình, v.v.
cần phải thực hiện các thủ tục thay đổi, hãy liên hệ tới cơ sở trông trẻ hoặc Phòng nhà trẻ thuộc Trụ sở hành 
chính Thành Phố. 

Về việc xác nhận tình trạng hiện tại (xác nhận nhu cầu trông trẻ) 

Hàng năm (khi cần thiết ứng tình hình), người giám hộ cần nộp hồ sơ có xác nhận lý do gửi trẻ. Trường hợp 
không thể xác nhận được do không nộp hồ sơ hoặc trường hợp lý do gửi trẻ không còn phù hợp thì chứng nhận 
trông trẻ có thể sẽ bị hủy bỏ và trẻ sẽ phải rời khỏi cơ sở trông trẻ. 

Bảng 2 Lý do cần gửi trẻ (lý do chứng nhận trông trẻ)/hồ sơ có thể xác nhận lý do được chứng nhận  

Về các loại chứng nhận 
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Lý do gửi trẻ Thời gian trông trẻ 
Điều kiện cụ thể, thời gian chứng nhận 

trông trẻ
Hồ sơ có thể xác nhận lý do gửi trẻ  

Nộp hồ sơ sau khi chứng nhận trong vòng 3 tháng  

 Làm việc 

Trông trẻ theo thời gian tiêu chuẩn 

(Thời gian làm việc 1 tháng 120 tiếng trở lên) 

Hoặc  

Trông trẻ theo thời gian ngắn 

(Thời gian làm việc 1 tháng 60-120 tiếng )※  

. Về cơ bản tất cả công việc đều được áp dụng ※3 

. (Bao gồm toàn thời gian, bán thời gian, qua công ty 

phái cử, làm đêm, v.v., những công việc khác ngoài 

việc nhà mang tính chất thường xuyên  

. Giờ làm việc ít nhất 60 giờ mỗi tháng 

. Trường hợp làm nông nghiệp (bao gồm kinh doanh 

nông nghiệp) có diện tích canh tác từ 0,3 hecta trở 

lên. 

Thời gian trông trẻ  

. Đến tuổi đi học 

. Trong trường hợp công việc có thời hạn, trông trẻ 

cho đến hết thời gian làm việc. 

Giấy chứng nhận việc làm 

Chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể: Nộp các giấy 

tờ sau đây để xác nhận 

(Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc xét hồ sơ đăng ký ) 

Thông báo thành lập doanh nghiệp, bản sao giấy phép 

kinh doanh, bản sao khai thuế năm gần nhất, chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

Người làm nông nghiệp: Được chứng nhận từ chủ kinh 

doanh nông nghiệp 

Trong trường hợp giấy chứng nhận cho chính chủ kinh 

doanh phải đính kèm bản sao sổ đăng ký hộ nông nghiệp. 

Nhân viên làm việc tại nhà: Được chứng nhận bởi người 

cung cấp hàng làm tại nhà, hoặc bản sao của hợp đồng.v.v. 
 

 Đi học 

Trông trẻ theo thời gian tiêu chuẩn 

(Thời gian gian đi học 1 tháng 120 tiếng trở 

lên) 

Hoặc  

Trông trẻ theo thời gian ngắn(Thời gian đi học1 

tháng 60-120 tiếng ※１ 

. Nếu đang theo học tại trường học, trường dạy nghề, 

hoặc cơ sở giáo dục khác được quy định trong Luật 

Giáo dục Trường học, v.v. 

. Giờ học phải ít nhất 60 giờ mỗi tháng. 

. Thời hạn trông trẻ   

Đến cuối tháng tốt nghiệp 

Giấy chứng nhận đi học, chương trình giảng dạy, v.v. 

(Cần phải nộp một chương trình giảng dạy đã được xác 

nhận sau khi nhập học.) ) 

 Mang thai/ 

sinh con 

Trông trẻ theo thời gian tiêu chuẩn 

Trông trẻ theo thời  gian ngắn※  

Thời gian trông trẻ  

Từ ngày đầu tiên của tháng trước tháng 

dự sinh (* 4)đến ngày cuối cùng của 

tháng sau ngày dự sinh 

Bản sao Sổ tay Sức khỏe mẹ và bé 

(Trang bìa và trang có ngày sinh dự kiến)

 Người giám hộ bị 

bệnh tật hoặc 

khuyết tật  

Trông trẻ theo thời 

gian tiêu chuẩn 

Trông trẻ theo thời  gian ngắn※  

. Khi người giám hộ cần trông trẻ do bệnh tật hoặc 

khuyết tật về tinh thần hay thể chất 

. Thời gian trông trẻ   

Đến tuổi đi học

Mẫu đơn yêu cầu (theo mẫu do thành phố quy định) và một trong các 

mẫu sau: 

Bệnh tật...Giấy chứng nhận của bác sĩ  ( 5) 

(Trên giấy xác nhận có ghi "Không thề trông trẻ.") ) 

Người khuyết tật:  Bản sao giấy chứng nhận khuyết tật, v.v. (  6)

 Chăm sóc điều 

dưỡng, chăm sóc y tế v.v... 

người thân (kể cả trong thời 

gian nằm viện) 

Trông trẻ theo thời gian tiêu chuẩn 

Hoặc 

Trông trẻ theo thời gian ngắn 

.Khi người thân bị bệnh trong một thời gian dài, bị 

khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất, hoặc đã nằm 

viện trong một thời gian dài và cần chăm sóc điều 

dưỡng liên tục. 

. Thời gian trông trẻ 

Đến tuổi đi học

Mẫu đơn yêu cầu (theo mẫu do thành phố quy định) và một trong các 

mẫu sau: 

Chăm sóc điều dưỡng: "Bản sao thẻ bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng" 

(*6)hoặc "Giấy chứng nhận của bác sĩ" (* 5) 

(Trên giấy xác nhận có ghi "Cần chăm sóc điều dưỡng lâu dài.") ) 

Chăm sóc y tế: Giấy chứng nhận bác sĩ (*5) 

(Trên giấy xác nhận có ghi "Cần thiết chăm sóc y tế" )

 Phục hồi sau thảm 

họa 

Trông trẻ theo thời gian tiêu chuẩn 

Trông trẻ theo thời  gian ngắn※２ 

. Khi bị ảnh hưởng bởi thảm họa như động đất, bão 

hoặc thiệt hại do lũ lụt, hỏa hoạn, v.v. và cần gửi trẻ 

để khắc phục thảm họa. 

. Thời hạn trông trẻ Cho đến khi kết thúc khắc phục 

thảm họa

Giấy chứng nhận thảm họa (do Phòng hành chính TP, sở 

cứu hỏa cấp, v.v.) 

 Tìm kiếm việc làm 

(Bao gồm việc 
chuẩn bị để bắt đầu 
kinh doanh ) 

Trông trẻ theo thời gian ngắn 

60 giờ mỗi tháng có hoạt động tìm kiếm việc làm 

(yêu cầu báo cáo hoạt động hàng tháng)  

Theo nguyên tắc chung, không thể gửi trẻ trong hơn 3 

tháng với lý do đang có hoạt động tìm kiếm việc làm 

trong cùng một năm tài chính. 

Thời hạn chứng nhận  Khoảng 3 tháng kể từ ngày 

bắt đầu gửi trẻ 

Giấy báo cáo hoạt động tìm kiếm việc làm (mẫu do thành 

phố chỉ định) 

 Xin nghỉ làm chăm 

sóc trẻ 

Trông trẻ theo thời gian ngắn 

.Trong trường hợp nghỉ việc đề chăm sóc một trẻ khác, có thể 

gửi trẻ lớp 3-5 tuổi (  7) 

. Thời gian trông trẻ  

. Đến cuối tháng của ngày hết hạn của thời gian nghỉ việc 

chăm sóc trẻ. 

Giấy chứng nhận nghỉ chăm sóc trẻ (mẫu do thành phố 

quy định) 

hoặc Giấy chứng nhận công việc (theo mẫu do thành 

phố quy định) 

 Khác Tuỳ theo tình hình 
Những trường hợp khác được chấp nhận theo tiêu chuẩn. 

. Thời gian trông trẻ  Tuỳ theo tình hình 
Tùy theo tình hình sẽ yêu cầu những hồ sơ cần thiết. 

( ) Tùy thuộc vào tình hình làm việc học tập và nguyện vọng của người giám hộ, có thể chứng nhận thời gian 

trông trẻ khác nhau. Nếu đáp ứng được chứng nhận trông trẻ theo thời gian tiêu chuẩn có thể chọn chứng nhận 

trông trẻ theo thời thời gian ngắn. 
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( ) Về nguyên tắc, được chứng nhận trông trẻ theo thời gian tiêu chuẩn, nhưng nó có thể thay đổi chứng nhận 

trông trẻ theo thời gian ngắn theo nguyện vọng. 

(* 3) Trường hợp nộp đơn khi có dự định làm việc nhưng có thể được yêu cầu nộp giấy chứng nhận làm việc 

sau khi bắt đầu làm việc. 

(*4) Nếu ngày nộp đơn muộn hơn ngày này, ngày bắt đầu chứng nhận sẽ khác. 

(*5) Giấy chứng nhận của bác sỹ có giá trị đến hết ngày đến hạn ghi trên giấy chứng nhận hoặc trong 3 tháng 

kể từ ngày cấp, người giám hộ muốn tiếp tục đăng ký cần phải nộp lại để xác nhận tình trạng hiện tại. 

(*6) Để xác nhận nhu cầu trông trẻ, có thể yêu cầu người giám hộ nộp giấy chứng nhận của bác sỹ. 

7 Từ tháng 4 năm Reiwa 6, có thể tiếp tục gửi trẻ lớp 2 tuổi.  

 

 

 

Về nguyên tắc ngày bắt đầu gửi trẻ phải là ngày 1 

Cần phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây tại thời điểm bắt đầu gửi trẻ 
 Trẻ và người giám hộ phải là cư dân thành phố Toyoake. 
≪Trường hợp dự định chuyển địa chỉ đến Thành Phố Toyoake≫ 

Chỉ có thể đăng ký trong trường hợp trẻ và người giám hộ có dự định chuyển chỗ ở đến thành phố 
Toyoake trước ngày bắt đầu sử dụng và có thể ghi chính xác địa chỉ dự định sinh sống tại thời điểm 
đăng ký.  
 Phải có chứng nhận trông trẻ (Chứng nhận số 2, Chứng nhận số 3) từ Thành phố. (Nếu đang có dự định 

chuyển chỗ ở đến thì phải đáp ứng lý do chứng nhận như giấy xác nhận công việc) 

 Trẻ có thể sinh hoạt tập thể tại cơ sở trông trẻ. 

Về thời gian gửi trẻ  

Thời gian có thể gửi trẻ là đến lớp 2 tuổi hoặc cho đến hết tuổi đi nhà trẻ. Tuy nhiên, trường hợp không có nhu 

cầu gửi trẻ nữa thì chứng nhận trông trẻ sẽ bị hủy và trẻ sẽ phải rời khỏi cơ sở trông trẻ. 

Ngoài ra, việc gửi trẻ do "mang thai và sinh nở" có giới hạn về thời gian với khoảng thời gian được xác định 
trước. Để tiếp tục gửi trẻ sau thời gian xác định này, cần phải nộp đơn trước để có chứng nhận trông trẻ. Nếu 
muốn tiếp tục gửi trẻ, vui lòng liên hệ trước tới Phòng nhà trẻ Thành phố Toyoake. 

 

*Điều chỉnh đối với đăng ký gửi trẻ* 

. Nếu lượng đơn đăng ký vượt quá số lượng quy định sẽ được lập chỉ số xét duyệt theo tiêu chuẩn của Thành 

phố tùy thuộc vào lý do gửi trẻ, tình trạng hộ gia đình . Chúng tôi sẽ quyết định người có chỉ số cao, thứ tự ưu 

tiên cao. 

(Tham khảo trang 10 (Bảng chỉ số xét duyệt hồ sơ)  

*Trường hợp chỉ số bằng nhau. 

Đối với hồ sơ đăng ký đồng loạt và hồ sơ đăng ký gửi trẻ vào ngày 1/4 năm Reiwa 7 sẽ được quyết định theo 

thứ tự rút thăm vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ. 

Hồ sơ đăng ký gửi trẻ từ ngày 1 tháng 5 Reiwa 7 trở đi sẽ quyết định cho người nộp đơn sớm hơn 

Chúng tôi sẽ không thực hiện xét duyệt điều chỉnh vào những cơ sở trông trẻ không thuộc nguyện vọng ghi 

trong hồ sơ đăng ký. 

Về việc gửi trẻ 
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 Đăng ký đồng loạt Gửi trẻ từ ngày 1 tháng 4 năm Reiwa7  

 Đăng ký thường xuyên Gửi trẻ từ ngày 1 tháng 4 năm Reiwa7  

 Đăng ký thường xuyên Gửi trẻ từ ngày 1 tháng 5 năm Reiwa7  

 Đăng ký đồng loạt 
 Đăng ký thường xuyên 

Gửi trẻ từ ngày 1/4 năm Reiwa 7

 Đăng ký thường xuyên 

Gửi trẻ từ ngày 1/5 năm 

Reiwa 7

1. Phát hồ sơ đăng ký Từ ngày 01/ 10 năm Reiwa 6 Từ ngày 2 tháng 12 năm Reiwa 6 

2. Tiếp nhận hồ sơ 
 đăng ký 

Từ ngày 23 /10 năm Reiwa 6 
Được ghi trong hồ sơ phát cho đăng ký đồng loạt  Từ ngày 15 tháng 1 năm Reiwa 7 

3. Kỳ hạn nộp hồ sơ 
Đến 5 giờ chiều 21 tháng 11, Reiwa 6. 
Nếu có phỏng vấn, phòng vấn tại cơ sở trông trẻ 
có nguyộn vọng 1 trước ngày 25/11 

Lần 1 Ngày 31 tháng1 năm Reiwa7 
Lần 2 Ngày 28 tháng2 năm Reiwa7 

Cuối tháng trước tháng  
muốn gửi trẻ 

4. Kết quả xét duyệt  
Thông báo kết qủa được 
gửi trẻ(* 1) 

Lần 1  Khoảng tháng 1 năm Reiwa7 
Lần 2  Khoảng tháng 2 năm Reiwa7 
Lần 3 Khoảng tháng3  năm Reiwa7 

Lần 1 Khoảng tháng 2 năm Reiwa7 
Lần thứ 2 Khoảng tháng 3 năm Reiwa7

Khoảng cuối tháng trước tháng  
muốn gửi trẻ 

5. Buổi giải thích́ 
trước khi bắt đầu gửi trẻ. 

 
Khoảng từ đầu ~ giữa tháng 3 năm Reiwa 7 Đầu ~ giữa tháng 3 năm Reiwa 7 ― 

6. Thông báo phí 
trông trẻ, v.v. Khoảng cuối tháng 3 năm Reiwa7  Khoảng cuối tháng 3 năm Reiwa 7 

Khoảng cuối tháng trước  
tháng muốn gửi trẻ 

1) Đây là thông báo việc có thể gửi trẻ theo hồ sơ đã đăng ký hoặc bảo lưu hồ sơ đã đăng ký. Nếu hồ sơ không 
được xét duyệt sắp sếp vào đợt này, chúng tôi sẽ gửi thông báo bảo lưu hồ sơ đăng ký (thông báo chỉ gửi một 
lần.), hàng tháng sẽ tiến hành điều chỉnh xem xét lại hồ sơ và liên lạc chỉ trong trường hợp hồ sơ được xét duyệt.  
(*2) Trường Mẫu giáo Toyoake(tên dự kiến), các lớp dành cho trẻ 4 tuổi và 5 tuổi sẽ không được sắp xếp điều 
chỉnh cho việc gửi trẻ tại thời điểm nộp đơn đăng ký đồng loạt và nộp đơn đăng ký thường xuyên vào ngày 1 
tháng 4 năm Reiwa 7. 
Chúng tôi sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết chỉ khi có chỗ trống.

Về việc đăng ký  

 Cha hoặc mẹ của trẻ tiến hành thủ tục đăng ký. 

(* Nếu cha mẹ không thể tiến hành thủ tục đăng ký do hoàn cảnh, hãy tham khảo ý kiến trước tại Phòng nhà trẻ Trụ sở 

hành chính Thành phố)  

 Đơn đăng ký có thể được gửi qua bưu điện, bất kể người giám hộ sống trong hay ngoài thành phố. 

 Yêu cầu 1 bộ hồ sơ đăng ký cho mỗi trẻ. 

 Nếu hồ sơ đăng ký có thiếu sót, việc đăng ký sẽ không được hoàn thành. Hãy hoàn thành hồ sơ và nộp trong thời hạn. 

(* Hồ sơ nộp qua đường bưu điện sẽ không được chấp nhận nếu có bất kỳ thiếu sót nào.) Trong trường hợp này, cần gửi 

lại hồ sơ đăng ký hoặc trực tiếp nộp tại Phòng nhà trẻ thuộcTrụ sở hành chính Thành Phố. 

 Hồ sơ đã được tiếp nhận không thể được trả lại. Nếu cần vui lòng giữ lại bản sao. 

 Nếu có sự thay đổi trong hồ sơ đăng ký (lý do trông trẻ hoặc tình trạng gia đình), vui lòng thông báo cho Phòng nhà trẻ 

Văn phòng hành chính TP. Tùy thuộc vào nội dung thay đổi, người giám hộ có thể được yêu cầu bổ sung hồ sơ. 

 Nếu có sự giả dối nào trong hồ sơ đã nộp, sẽ không được chứng nhận trông trẻ hoặc trẻ sẽ phải rời khỏi cơ sở trông trẻ 

ngay cả khi đã có quyết định việc trẻ được gửi tại cơ sở trông trẻ.  

 

Lịch trình và quy trình đăng ký gửi trẻ 
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Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm "Những chú ý về việc đăng ký gửi trẻ tại các cơ sở trông trẻ"  

*Về ngày bắt đầu làm việc của người giám hộ* 

Nếu lý do gửi trẻ là "làm việc", ngày bắt đầu làm việc (trở lại làm việc) chậm nhất là ngày 30 tháng 4 thì có thể 

nộp đơn đăng ký đồng loạt (phí trông trẻ tính theo tháng). Ngoài ra, khi bắt đầu gửi trẻ, thời gian trông trẻ chỉ vào 

buổi sáng (*) để trẻ làm quen với cơ sở trông trẻ. 

*Về thời gian làm quen với cơ sở trông trẻ 

Tại thành phố Toyoake, đối với những trẻ mới được gửi tại cơ sở trông trẻ, trong khoảng thời gian đầu trẻ sẽ được 

người giám hộ đón về sau bữa trưa. Việc này sẽ giúp trẻ làm quen dần với cuộc sống nhóm mà không gặp khó  

khăn. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ đến cơ sở trông trẻ. 

 

 

・Do điều chỉnh sắp xếp, Phòng nhà trẻ sẽ liên hệ khi có chỗ trống. 

Ngoài ra, trong cùng một năm tài chính, việc điều chỉnh và sắp xếp sẽ diễn ra hàng tháng nên không cần phải nộp 

đơn đăng ký lại, trừ khi người giám hộ muốn rút đơn đăng ký. Nếu muốn thay đổi cơ sở trông trẻ mong muốn, 

hãy liên hệ tới Phòng nhà trẻ trước thời hạn nộp đơn hàng tháng. 

 Để biết chi tiết, vui lòng đọc tài liệu đính kèm "Những chú ý về việc đăng ký gửi trẻ tại các cơ sở trông trẻ năm 

Reiwa 7". 

 

Về việc tiếp nhận đăng ký đồng loạt 

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường xuyên 

・Hãy nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng nhà trẻ thuộc Văn phòng hành chính Thành Phố. 
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１．Đơn đăng ký gửi trẻ tại cơ sở trông trẻ.  
    ２．Đơn đăng ký cấp chứng nhận trông trẻ tại cơ sở trông trẻ. 

３．Giấy chứng nhận làm việc của người giám hộ (cha/mẹ). 

    ４．Giấy xác nhận liên quan đến việc đăng ký gửi trẻ tại cơ sở trông trẻ.     

５．Giấy tờ có thể xác nhận mã số cá nhân（Bắt buộc đối với người giám hộ đến quầy dịch vụ đăng ký）  

Giấy tờ có thể xác nhận được mã số cá nhân Giấy tờ có thể xác nhận danh tính 

 Thẻ mã số cá nhân 

 
Thẻ thông báo 

Hoặc 
Bản sao phiếu cư dân có ghi mã số cá nhân 

Giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ cư trú 
Trường hợp không thể chuẩn bị được những giấy tờ 
này thì vui lòng cung cấp 2 trong số những giấy tờ: 

thẻ bảo hiểm, sổ hưu trí, giấy chứng nhận trợ cấp nuôi 
dưỡng trẻ em  

 Chỉ bằng thẻ mã số cá nhân có thể xác nhận được cả mã số và danh tính. 
 Mang theo giấy tờ có thể xác nhận mã số cá nhân và danh tính. 

 

※Đã có nhiều hồ sơ cần chỉnh sửa sau khi nộp, vì vậy hãy xác nhận kỹ trước khi nộp theo những chú ý sau: 
 

① Hồ sơ nộp không ghi bằng bút bi có thể xóa được hoặc bút chì. 

② Đã ký vào cột “Bản cam kết liên quan đến phí trông trẻ và phí bữa ăn” ở mặt sau của đơn 

đăng ký. 

③ Ở những chỗ cần chỉnh sửa phải gạch 2 gạch ngang, không sử dụng bút xóa hay băng xóa. 

 

*Khi gửi trẻ với lý do đang có hoạt động tìm kiếm việc làm* 

Để được cấp chứng nhận trông trẻ người giám hộ phải có hoạt động tìm kiếm việc làm ít nhất 60 giờ mỗi 
tháng và nộp báo cáo về hoạt động đó tại Phòng nhà trẻ thuộc Văn phòng hành chính Thành Phố muộn nhất 
đến ngày 15 hàng tháng. Trong trường hợp là ngày nghỉ thì nộp vào ngày làm việc trước đó. 
Nếu trong thời gian chứng nhận trông trẻ, người giám hộ không thể nộp giấy chứng nhận làm việc, trẻ sẽ 
phải rời khỏi cơ sở trông trẻ khi kết thúc thời gian chứng nhận. Ngoài ra, nếu không nộp báo cáo đúng thời 
hạn, giấy chứng nhận gửi trẻ sẽ bị hủy và trẻ cũng sẽ phải rời khỏi cơ sở trông trẻ ngay cả khi vẫn còn trong 
thời hạn chứng nhận. 
*Khi gửi trẻ với lý do mang thai, sinh con*  

Thời gian gửi trẻ được giới hạn trong khoảng thời gian từ ngày đắt đầu có chứng nhận đến ngày cuối cùng của 

tháng sau tháng sinh. Nếu muốn tiếp tục xin chứng nhận trông trẻ và gửi trẻ cần thiết phải liên hệ trước. 

* Trường hợp có thay đổi về nội dung chứng nhận trông trẻ, tình trạng hộ gia đình v.v. sau khi đăng ký gửi trẻ* 

Vui lòng thông báo cho Phòng nhà trẻ tại trụ sở hành chính Thành Phố. Tùy thuộc vào tình trạng hồ sơ, chúng 

tôi có thể yêu cầu nộp hồ sơ bổ sung. 

 

Về hồ sơ cần thiết cho việc đăng ký đồng loạt 
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Phí trông trẻ, v.v. được quyết định theo bảng sau đây dựa trên số tiền thuế cư trú tính theo thu nhập chịu thuế của bố 

mẹ hoặc người có nghĩa vụ nuôi dưỡng khác có cùng sinh kế với trẻ đang gửi tại cơ sở trông trẻ. (chỉ trong trường 

hợp những người này là trụ cột về kinh tế gia đình). Ngoài ra các chi phí khác như hội phí phụ huynh và phí ăn của 

trẻ tại cơ sở trông trẻ.v.v. sẽ được yêu cầu riêng (sẽ được thông báo từ từng cơ sở trông trẻ. Phí trông trẻ 3-5 tuổi là 

miễn phí) 

Số tiền thu nhập chịu thuế được xác định dựa trên số tiền trước khi khấu trừ thuế như khấu trừ cổ tức, khấu 

trừ đặc biệt cho các khoản vay mua nhà, v.v..., khấu trừ đặc biệt cho việc trùng tu chống động đất, v.v...  

≪Bảng phí trông trẻ tiêu chuẩn thành phố Toyoake

Bậc 
Tổng số tiền thuế cư dân tính theo thu 

nhập chịu thuế (※

0 tuổi 1 2tuổi 

Thời gian tiêu 

chuẩn 

Thời gian 

ngắn 

Thời gian tiêu 

chuẩn 

Thời gian 

ngắn 

A 
Người được bảo hộ, v.v... (※2) 

Cha mẹ nuôi (※3) 

B 
Hộ gia đình được miễn thuế cư dân thành 

phố, thị trấn và làng xã 

C Dưới 48,600 yên 
.※4) 

Khác 

D1 48,600 yên  

Hộ  gia  đình  cha  mẹ  đơn  

thân  ..※4) 

Khác 

D2-1 59,600 yên  

Hộ  gia  đình  cha  mẹ  đơn  

thân  .※4) 

Khác 

D2-2 77,101 yên  

D3 79,600 yên  

D4 97,000 yên  

D5 116,000 yên  

D6 134,000 yên  

D7 152,000  

D8 169,000  

 
 
・ 

 
・ 

 

Phí trông trẻ 
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・ 

・ 

・ 

Phí trông trẻ, v.v... có thể thay đổi do thay đổi tình trạng hộ gia đình, điều chỉnh thuế hoặc thay đổi các nội dung 

chứng nhận (thay đổi về thời gian cần gửi trẻ, v.v...). Về nguyên tắc sẽ phản ánh vào phí trông trẻ từ tháng tiếp theo 

của tháng có thay đổi (trường hợp có thay đổi vào ngày đầu tiên của tháng thì từ tháng có thay đổi trở đi). ( Tham 

khảo trang 3 về cách đăng ký thay đổi chứng nhận.) 
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 Các mức giảm và miễn trừ sau đây sẽ không được áp dụng trùng lặp. 
 Nếu mức giảm chỉ bằng một nửa, làm tròn xuống theo đơn vị 100 yên 

Ngoài các cơ sở trông trẻ là các trường mẫu giáo, trường mẫu giáo có bộ phận trông trẻ, tổ chức hỗ trợ phát triển  

trẻ em, cơ sở chăm sóc trẻ do doanh nghiệp quản lý, lớp học hỗ trợ đặc biệt (trong nhà trẻ Aoitori).Vui lòng liên  

hệ để biết chi tiết. (*Các cơ sở trông trẻ không có giấy phép sẽ không đủ điều kiện áp dụng. 

Gửi trẻ thứ 2 Giảm nửa số tiền phí trông trẻ.  
Gửi trẻ thứ 3   Miễn phí. 

Từ trẻ thứ 2 Miễn phí. 

Hộ gia đình có 2 con trở lên, sẽ được giảm một nửa phí khi gửi trẻ thứ 2, miễn phí khi gửi từ trẻ thứ 3.  
* Có thể có ngoại lệ, vì vậy vui lòng liên hệ để biết chi tiết. 
 

 
Hộ gia đình có từ ba con trở lên dưới 18 tuổi, phí trông trẻ thứ 3 trở lên khi gửi lớp từ 2 tuổi trở xuống như sau 

* Bậc C ~ D3 miễn phí 
* Đối với bậc D4 ~ D8, trẻ đầu tiên giảm một nửa phí (chỉ giảm (1) ở trên là dành cho trẻ thứ hai trở đi) 

 

 

 

 

 

 

 Về quyết định phí trông trẻ và thông báo quyết định 

◆ Phí trông trẻ, v.v... sẽ được tính dựa trên tuổi của trẻ tại thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2024. Kể cả trường hợp ngày sinh 

đã trôi qua trong năm tài chính và số tuổi đã tăng lên thì phí trông trẻ cũng sẽ không thay đổi. Phí trông trẻ có thể thay 

đổi do thay đổi về số tiền thuế của người giám hộ. 

◆ Trường hợp cha mẹ không có đủ thu nhập để duy trì kinh tế gia đình (dưới 1,8 triệu yên, chỉ có cha hoặc mẹ thì dưới 1,3 

triệu yên), trong gia đình có người có nghĩa vụ nuôi dưỡng như ông bà (chỉ trong trường hợp người này là người trụ cột 

về kinh tế gia đình) có số tiền thuế cư trú tính theo thu nhập chịu thuế cao hơn tổng số tiền của cha mẹ thì phí trông trẻ sẽ 

được tính dựa trên số tiền thuế thuế cư trú của người đó. 

◆ Phí trông trẻ từ tháng 4 đến tháng 8 năm Reiwa 7 sẽ được xác định dựa trên số tiền thuế cư trú tính theo thu nhập chịu 

thuế trong năm tài chính trước (năm tài chính 2024). Phí trông trẻ từ tháng 9 đến tháng 3 năm tiếp theo sẽ được xác định 

dựa trên số tiền thuế cư trú theo thu nhập chịu thuế của năm tài chính đó (năm tài chính 2025).

 Phí trông trẻ sẽ được thông báo bằng "Thông báo quyết định phí trông trẻ (số tiền người giám hộ phải thanh toán)"

 Nếu trẻ gửi vào ngày đầu tiên của tháng, trong tháng dù trẻ nghỉ hay vắng mặt vẫn phải đóng đủ phí trông trẻ cả tháng. 

Giảm phí trông trẻ khi gửi trẻ đồng thời  

Giảm phí trông trẻ cho hộ gia đình đơn thân nuôi con thuộc bậc C~C2-1 
c 

Giảm phí trông trẻ cho các hộ gia đình có 3 con

Về việc giảm phí trông trẻ và chế độ miễn giảm 

Giảm phí trông trẻ cho các hộ gia đình có mức đóng thuế cư dân dưới 57.700 yên
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Vui lòng đảm bảo nộp phí trông trẻ đúng hạn vì đây là nguồn tài chính quý giá cho việc quản lý điều hành cơ sở 

trông trẻ. Nếu chậm nộp phí trông trẻ, v.v... trong một thời gian dài thì có thể sẽ bị khấu trừ từ trợ cấp trẻ em và 

truy thu đặc biệt. 

 phí trông trẻ tính theo tháng, không tuỳ thuộc vào số ngày trẻ

Cơ sở trông trẻ Nơi nộp Kỳ hạn nộp Phương pháp nộp 

Các cơ sở trông trẻ 

VP Hành 

chính 

Thành phố 

Nộp phí của tháng tương ứng trước ngày 
25 hàng tháng 
(Kỳ hạn nộp phí tháng 4 là ngày 25 tháng 
5, sẽ gộp 2 tháng lại để nộp.) 
※Trường hợp ngày 25 là thứ Bảy, Chủ 
nhật hoặc ngày lễ thì sẽ là ngày làm việc 
tiếp theo 

Chuyển khoản ngân hàng 

Thư thông báo nộp  

Trường mẫu giáo có bộ 
phận trông trẻ, tổ chức 
trông trẻ theo hình thức 
địa phương 

Các cơ sở 

trông trẻ 
Khác nhau tùy theo từng cơ sở 

Chỉ trông trẻ ngoài giờ như bảng bên dưới. Trong trường hợp cần phải gửi trẻ vào sáng sớm, chiều muộn hoặc vào thứ 

bảy với lý do như người giám hộ làm việc, v.v. cần phải đăng ký trước tại các cơ sở trông trẻ. Về nguyên tắc, thời gian gửi 

trẻ vào sáng sớm, chiều muộn hoặc vào thứ Bảy là “Thời gian làm việc + Thời gian đi lại làm việc”. Phí trông trẻ ngoài 

giờ theo như dưới đây, người giám hộ nộp tại cơ sở trông trẻ. 

Cơ sở trông trẻ Khung giờ 

Futamuradai Yakata Mutsumi Mamina Shirahotobu

Kutsukekeyaki Aiguran Memoritri-Zengo Toyoake 

Nakayoshi 

Sáng sớm   Đến thời gian trông trẻ thông thường 

ShirahoTobu Kutsukakekeyaki Aiguran   Đến thời gian trông trẻ thông thường  

Chiều muộn Ngày thường Sau thời gian trông trẻ thông thường  Thứ Bảy Sau thời 

gian trông trẻ thông thường   

Aiguran Zengo Đến  

Tất cả ngoại trừ các cơ sở trông trẻ ở trên 
Sáng sớm   Đến thời gian trông trẻ thông thường 

Chiều muộn Sau thời gian trông trẻ thông thường   

Về ngày trông trẻ trong tuần 

rông trẻ theo 
thời gian ngắn 

100 yên 
(7:30 ~, ngoại trừ Shiraho East, 
Kuzukakeyaki và Aigran Yang)

rông trẻ theo thời 
gian thông thường ên 100 yên ※  100 yên (*) 

(Giờ mở cửa được giới 

hạn đến 7 giờ tối) ) 
rông trẻ theo 

thời gian 
thông trường

100 yên 
( Shiraho tobu, 

Kusukakeyaki, Aigran) 

Không tính thêm phí trông ngoài giờ. 
(Cần phải đăng ký trước) 

Trong trường hợp có chứng nhận trông trẻ theo thời gian ngắn tại Toyoake Nakayoshi, nếu gửi thêm trong khoảng thời gian 
16:15 ~ 18:15 cứ 30 phút phí 100 yên, khoảng thời gian 18:15 ~ 19:00 tổng phí là 100 yên. 

Trông trẻ vào Thứ Bảy 

Về phí trông trẻ ngoài giờ 

Về việc nộp phí trông trẻ 
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Trông trẻ theo 

thời gian ngắn 7:30 ~, ngoại trừ Shiraho tobu, Kuzukakekeyaki và Aigran )

rông trẻ theo thời 
gian thông thường 100 yên (*) 

(Chỉ những cơ sở có 
thời gian mở cửa đến 
19giờ)

Trông trẻ theo 

thời gian tiêu 

chuẩn
Shiraho tobu utsukakekeyashi igran  

Không tính thêm phí trông ngoài giờ. 
(Cần phải đăng ký trước)

Trong trường hợp có chứng nhận trông trẻ theo thời gian ngắn tại Toyoake Nakayoshi, nếu gửi thêm trong khoảng  
thời gian 16:15 ~ 17:45 cứ 30 phút phí 100 yên, khoảng thời gian 17:45 ~ 18:30 tổng phí là 100 yên. 
 

 

Phí bữa ăn tại cơ sở trông trẻ (phí bữa ăn chính/phí bữa ăn phụ) sẽ khác nhau tùy theo cơ sở trông trẻ. Phương pháp 

nộp như dưới đây. 

 

 

 
Chứng nhận số 2 và Chứng nhận số 3 

Lớp trẻ 1 tuổi 

Lớp trẻ 3~5 tuổi Lớp trẻ 0~2 tuổ 

Phí ăn  Thu phí thực tế (đối tượng như dưới đây※) 
Được bao gồm trong phí trông trẻ, 

v.v... 
Thu theo phí thực tế 
(Đối tượng như※) 

Phương 
pháp nộp 

 
Công tập: Chuyển từ tài khoản chuyển 
khoản phí trông trẻ 
Tư lập: Nộp trực tiếp tại cơ sở trông trẻ 

― 
Nộp trực tiếp tại cơ sở 

trông trẻ 

 
※Trẻ em trong các hộ gia đình có tổng số tiền thuế cư trú tính theo thu nhập chịu thuế (cùng tiêu chuẩn với phí trông 
trẻ) từ 77.101 yên trở lên, ngoại trừ trẻ thứ 3 trở đi chưa đến tuổi đi học trong hộ gia đình. 

 

Các cơ sở có thể thu thêm các khoản phí như phí tài liệu học tập, hội phí phụ huynh, v.v... Đối với các cơ sở  
trông trẻ tư lập có thể có những đồ chỉ định như đồng phục, cặp sách, v.v... nên vui lòng xác nhận trước khi  
đăng ký. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về phí bữa ăn tại cơ sở trông trẻ 

ề các khoản phí ngoài phí trông trẻ và phí ăn tại cơ sở trông trẻ khoản thu theo thực tế phát sinh

Khi gửi trẻ tại những trường mẫu giáo có bộ phận trông trẻ "Trường mẫu giáo Rejoyce" hoặc 

"Trường mẫu giáo Toyoake(tên dự kiến)", sẽ phải trả một khoản phí ban đầu. Vui lòng liên hệ trực 

tiếp với từng cơ sở để biết thêm chi tiết. 
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子どもたちが、元気にのびのびと過ごせるように 

考えて、お家の方々と一緒に子育てを考えていきます。 

しらほ東部保育園では、保育園を「昼間の家庭」と 

しらほ東部保育園の 

ホームページは 

こちらです！ 
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（仮）幼保連携型認定こども園 

豊 明 幼 稚 園 

沓掛の田んぼや畑に囲まれた自然がいっぱいの豊明幼稚園 

令和７年度より 幼保連携型認定こども園に移行予定です。 

０歳から５歳までの 認定こども園となる予定です。 

緑ゆたかな恵まれた環境下で 芋掘りや稲刈りなどの 自然との 

ふれあい 季節の移ろいを肌で感じながらの園生活をおくっています。 

 

 

 

運動会や餅つきなどの行事を通して 

心身の成⾧が促すことを目指しています。 

 

 

 

心豊かな園生活が送れるように 

先生やお友達といっぱい遊んでいます。 

 

 

平成 30 年 4 月

に開所しました♪ 

子どもの主体性に重点を置き、ひとりひと

りの生活を見守りながら日々大切に保育

をしていきます。 

また、「なんでも話ができる」家庭的なあた

たかい雰囲気を心がけ、保護者の方との連

携を常に取りながら、毎日元気に楽しく登

園できるような保育園を目指します。 

かなで保育園は、子ども・保護者・保育

者の３つのつながりを大切にし、 

共に成長していくことを目指します。 

♪ 

幼保連携型認定双峰こども園 

リジョイス幼稚園 

 

0 歳(6 ヶ月) 年長児までのお子様に、愛情を土

台とした保育、教育を行います。 

 

当園は「音楽教育」に力を入れており、鼓笛演奏、

器楽合奏等を日頃から行っています。また、専門

講師による体力増進を目標とした体力指導があ

り、側転や跳び箱６段を跳べるようになる子も

います。幼少期に多くの体験ができるよう、外国

人講師による英語指導やダイナミックで楽しい

専門講師による美術指導も行っています。 

 


